	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục XI

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI 
TRƯỜNG  CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT 
	Tên, chủng loại máy móc,
 thiết bị chuyên dùng 
	ĐVT 
	Số lượng
 tối đa
	Ghi chú 

	
	
	
	
	Căn 
cứ 
pháp
 lý đề xuất 
	Mục đích sử dụng,
sự cần thiết phải trang 
bị tài sản

	
	
	
	
	
	

	1
	Tủ hốt khí độc
	Bộ 
	2
	 
	Phục vụ công tác giảng dạy bộ môn Dược 

	2
	Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao
 và phụ kiện
	Bộ 
	1
	 
	

	3
	Cân xác định độ ẩm 
	Cái
	1
	 
	

	4
	Máy đo độ mài mòn
	Cái
	1
	 
	

	5
	Máy khuấy đũa
	Cái
	1
	 
	

	6
	Hệ thống lọc chân không
	Cái
	2
	 
	

	7
	Máy cô quay (dung tích 02 lít)
	Cái
	1
	 
	

	8
	Máy đo độ dẫn điện môi trường khan
	Cái
	2
	 
	

	9
	Máy đo độ PH cầm tay
	Cái
	6
	 
	

	10
	Máy định nhóm máu bằng
phương pháp Gelcard
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác giảng dạy bộ môn xét nghiệm 

	11
	Máy luân nhiệt PCR
	Cái
	1
	 
	

	12
	Máy ủ PRC (ống eppendof 2 ml)
	Cái
	1
	 
	

	13
	Kính hiển vi truyền hình
	Bộ 
	1
	 
	

	14
	Máy tập thụ động khớp gối
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác giảng dạy bộ môn vật lý trị liệu  

	15
	Máy sóng xung kích điều trị 
	Cái
	1
	 
	

	16
	Mô hình giải phẫu dây chằng khớp cổ chân
	Cái
	3
	 
	

	17
	Mô hình giải phẫu cơ chi trên
	Cái
	4
	 
	

	18
	Mô hình giải phẫu cơ chi dưới
	Cái
	4
	 
	Phục vụ công tác giảng dạy bộ môn vật lý trị liệu  

	19
	Mô hình giải phẫu thần kinh Trung ương
	Cái
	3
	 
	

	20
	Mô hình tiêm tĩnh mạch cánh tay trẻ em
	Cái
	6
	 
	

	21
	Máy chiếu phục vụ giảng dạy
	Cái
	10
	 
	Phục vụ công tác giảng dạy các phòng học 

	22
	Máy vi tính phục vụ công tác giảng dạy
	Bộ 
	50
	 
	

	23
	Hệ thống camera an ninh tại tòa nhà khu thư viện giảng đường phòng học lý thuyết + thực hành gồm: 79 camera và phụ kiện kèm theo:
	Hệ 
thống 
	1
	 
	

	23.1
	Camera IP Dome hồng ngoại 5MP
	Cái
	79
	 
	

	23.2
	Đầu ghi hình 32 kênh
	Cái
	3
	 
	

	23.3
	Ổ cứng chuyên dụng lưu trữ dữ liệu
	Cái
	12
	 
	

	23.4
	Bộ chuyển mạch và cấp nguồn POE 8 port + 1 port Uplink
	Cái
	4
	 
	

	23.5
	Bộ chuyển mạch Gigabit và cấp nguồn POE 16 port + 2 port FX SFP
	Cái
	1
	 
	

	23.6
	Bộ chuyển mạch Gigabit và cấp nguồn POE 24 port + 2 port FX SFP
	Cái
	3
	 
	

	23.7
	Màn hình quan sát 49 inch
	Cái
	1
	 
	

	23.8
	Cáp HDMI
	Sợi 
	3
	 
	

	23.9
	Bộ lưu điện
	Bộ 
	1
	 
	

	23.10
	Tủ mạng 19" 27U-B800
	Cái
	1
	 
	

	23.11
	Cáp mạng chuyên dụng
	Mét
	5.200
	 
	

	23.12
	Dây điện CVV 2 x 1,5 mmm2
	Mét
	200
	 
	

	23.13
	Ống bảo vệ cáp
	Cuộn 
	55
	 
	

	23.14
	Vật tư phụ lắp đặt
	Gói 
	1
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